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Nội dung

ICA là một trường đào tạo tư nhân tập trung vào việc 
cung cấp chất lượng giáo dục đào tạo. Nhân viên ICA 
có trình độ và kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Hiện 
tại ICA đang mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục 
cùng với cơ sở hiện đại, toạ lạc tại trung tâm với văn 
phòng thuộc vùng West Auckland. ICA đảm bảo rằng 
kinh nghiệm học tập của bạn là mục tiêu đầu tiên của 
chúng tôi. ICA hợp tác chặt chẽ với cộng đồng công 
nghiệp và là đại diện của chính phủ.

ICA có các lớp học tiếng Anh giúp cho học sinh 
của ICA có thể học cao hơn tại trường đại học New 
Zealand. ICA cung cấp nhiều lựa chọn học tập cho 
bạn và đội ngũ chuyên môn của chúng tôi luôn sẵn 
lòng hướng dẫn sinh viên tương lai vào các khóa học 
nghiên cứu trong khuôn viên trường hoặc giúp đỡ với 
hướng nghiên cứu khác.

Ở New Zealand ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. 
Chúng tôi hiểu rằng hầu hết các sinh viên quốc tế của 
chúng tôi không có các kỹ năng tiếng Anh cần thiết 
cho cuộc sống trong một đất nước mới. Với lớp học 
thân thiện, khuyến khích các học sinh có thể phát triển 
khả năng sử dụng tiếng Anh với sự tự tin và theo đuổi 
ước mơ của mình cho cuộc sống ở New Zealand.

Hầu hết sinh viên của chúng tôi đã ở lại để nghiên cứu 
thêm tại ICA bởi vì họ được hưởng bầu không khí gia 
đình ấm áp.
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Thời gian biểu

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

9:00 am - 10:25 am
Tiết thứ nhất 

Hướng dẫn sử dụng sách, các lớp học hiện đại sống động. Tập trung vào 
ngữ pháp, từ vựng cũng như 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

10:25 am - 10:35 am Giải lao buổi sáng

10:35 am - 12:00 pm
Tiết thứ hai 

Hướng dẫn sử dụng sách, các lớp học hiện đại sống động. Tập trung vào 
ngữ pháp, từ vựng cũng như 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết 

12:00 pm - 12:30 pm Ăn trưa

12:30 pm - 1:30 pm                       Tiết thứ ba
                Mở rộng kỹ năng thực hành, luyện thi IELTS

Đi chơi 
chiều thứ 

sáu

1:30 pm - 1:40 pm Giải lao buổi trưa

1:40 pm- 3:00 pm

Tiết thứ tư 
Học tập dựa trên phương tiện truyền thông hiện đại bao 
gồm thư viện, máy tính, và phim ảnh. Hỗ trợ bạn hoàn 

thành bài tập về nhà. 

ICA學術英語証書課程與國際英語測試成績換算表

ICA英语 雅思 托福 PBT 托福 CBT 托福 iBT TOEIC
入門 4.0以下 450以下 130以下 40以下 500以下
初級 4.5 475 153 53 560
初中級 5.0 500 173 61 625
中級 5.5 525 197 71 690
中高級 6.0 550 213 79 750
高級 6.5 575 233 90 820

Khóa học tiếng Anh cơ bản
Mục đích
Khóa học có 6 cấp độ từ sơ cấp đến cao 
cấp. Khóa học được thiết kế cho học viên 
muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh để 
nghiên cứu cao hơn. Khóa học có trụ sở 
tại trường ICA (New Lynn, Auckland) và có 
thể được thay đổi phù hợp với nhu cầu cá 
nhân.

IELTS là một nội dung quan trọng của việc 
giảng dạy của chúng tôi, bao gồm giới 
thiệu IELTS, đào tạo chuyên môn, kỹ năng 
thi, và tất cả những chủ đề sẽ được phân 
phối bởi giám khảo IELTS chuyên nghiệp.

Yêu cầu tuyển sinh
Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Học phí

Tuần
Tuần (được  
miễn phí)

Học phí/ 
Tuần

1-19 tuần 0 tuần NZ$360.00

20-29 tuần 2 tuần NZ$327.00

30-39 tuần 4 tuần NZ$317.00

40-49 tuần 6 tuần NZ$313.00

50 tuần 
(trở lên)

8 tuần NZ$310.00

Khóa học tiếng Anh phiêu lưu

Mục đích

Khóa học 4-tuần, chương trình này chính là một trải nghiệm thực tế. Chương trình 
này nhằm mục đích cung cấp cho người tham gia một cơ hội để trải nghiệm các hoạt 
động mạo hiểm ở Auckland, New Zealand. Để hỗ trợ cho người tham gia, chương 
trình sẽ tạo cơ hội để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình đặc biệt là từ vựng và 
thành ngữ liên quan đến hoạt động giải trí.

Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Thời gian biểu

Tuần 1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng Giới thiệu 
chương trình, 
định hướng 
và  kiểm tra 
tiếng Anh. 
Giới thiệu về 
tiêu chuẩn an 
toàn y tế  NZ

Học tiếng 
Anh từ các 
tour tham 
quan.

Thiết lập một 
cuốn nhật 
ký để ghi 
lại các kinh 
nghiệm trong 
chương trình

Học tiếng 
Anh từ các 
tour tham 
quan

Học tiếng 
Anh từ các 
tour tham 
quan

Trưa Học tiếng Anh 
từ các tour 
tham quan

Giới thiệu 
bản thân và 
nguyện vọng 
của bạn về 
khóa học

Tham gia 
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Tham gia 
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Tham gia 
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Thời gian biểu – Thứ Bảy: tham quan thành phố Auckland (tự túc)

Chủ Nhật: tự do

Tuần 2

Bạn sẽ có một cuộc phiêu lưu qua đêm suốt tuần. Ví dụ: đi bộ trên đường mòn 
Hillary; cắm trại tại đảo Kawau; chèo thuyền và nghỉ qua đêm trên vịnh Hauraki và 
các hoạt động liên quan khác.
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Khóa học tiếng Anh sinh tháiKhóa học tiếng Anh phiêu lưu 
(continue)

Tuần 3

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng Thuyết trình 
về các hoạt 
động đã tham 
gia.

Chia sẻ về từ 
vựng mới

Tham gia 
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland

Tham gia  
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Tham gia  
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Thuyết trình 
về các hoạt 
động đã tham 
gia.

Chia sẻ về từ 
vựng mới

Trưa Thuyết trình 
về các hoạt 
động đã tham 
gia.

Chia sẻ về từ 
vựng mới

Tham gia 
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland

Tham gia  
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Tham gia  
một hoạt 
động phiêu 
lưu tại 
Auckland.

Xem phim 
phiêu lưu 
mạo hiểm.

Tuần 4

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tham gia một 
hoạt động 
phiêu lưu tại 
Auckland.

Chia sẻ về 
những từ vựng

Tham gia một 
hoạt động 
phiêu lưu tại 
Auckland.

Tham gia một 
hoạt động 
phiêu lưu tại 
Auckland.

Chuẩn bị cho 
các bài thuyết 
trình cá nhân.

Cá nhân 
trình bày trải 
nghiệm của 
bản thân

Cá nhân 
trình bày trải 
nghiệm của 
bản thân

Tốt nghiệp và 
chào tạm biệt

Mục đích

Chương trình này nhằm mục đích cung cấp cho người tham gia có được cơ hội thực 
tế để tình nguyện tham gia vào các dự án bảo tồn ở New Zealand, gắn với Hội tình 
nguyện viên bảo tồn New Zealand (CVNZ). Để hỗ trợ người tham gia, tình nguyện 
viên của họ sẽ tạo bạn cơ hội để nâng cao tiếng Anh của mình đặc biệt là từ vựng 
và thành ngữ liên quan đến các dự án bảo tồn mà họ tiến hành.

Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Thời gian biểu

Tuần 1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ nămw Thứ sáu

Sáng Định hướng, 
giới thiệu 
chương trình.

Thi kiểm tra 
tiếng Anh.

Giới thiệu về 
bản thân và 
nguyện vọng 
của bạn về 
khóa học.

Giới thiệu 
văn hóa 
Maori

Viết nhật 
ký để ghi 
lại những 
kinh nghiệm 
về chương 
trình.

Học  ngôn 
ngữ  chuyên 
môn bảo tồn 
sinh thái

Học  ngôn 
ngữ  chuyên 
môn bảo tồn 
sinh thái

Trưa Học tiếng Anh 
từ các tour 
tham quan.

Học tiếng 
Anh từ các 
phim bảo tồn 
sinh thái.

Tham quan  
khu bảo tồn 
sinh thái 
Auckland.

Tham quan 
khu phim bảo 
tồn sinh thái 
Auckland.

Tham quan 
khu phim 
bảo tồn 
sinh thái 
Auckland.

Thứ Bảy: tham quan thành phố Auckland (tự túc)    Chủ Nhật: tự do

Tuần 2 & 3

Tham gia vào một dự án bảo tồn với CVNZ. Học viên sẽ sống trong trung tâm 
CVNZ trong hai tuần bao gồm cả các ngày cuối tuần. Trước mỗi nhiệm vụ mới, 
bạn sẽ được giới thiệu về các điều luật về sức khỏe và an toàn lao động.

Tuần 4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng Học  về ngôn 
ngữ  chuyên 
môn bảo tồn 
sinh thái

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland 

Chuẩn bị các 
bài thuyết 
trình.

Cá nhân 
trình bày.

Đánh giá về 
khóa học

Trưa Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Chuẩn bị các 
bài thuyết 
trìnhl

Cá nhân trình 
bày 

Lời tạm biệt
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Chân trời mới ở  
New Zealand

Mục đích

Chương trình này nhằm cung cấp kiến thức về rau quả Mỹ Latinh, nông nghiệp và 
quản lý ngành nghề trồng nho cho học viên với một cơ hội phát triển chuyên nghiệp 
trong các ngành công nghiệp chủ đạo ở New Zealand. Chương trình hỗ trợ kỹ năng 
chuyên nghiệp cho học viên, bằng cách nâng cao tiếng Anh của bạn đặc biệt là từ 
vựng và thành ngữ liên quan đến ngành công nghiệp chủ đạo

Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Thời gian biểu

Tuần 1
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng Định hướng, 
giới thiệu 
chương trình.

Thi kiểm tra 
tiếng Anh.

Giới thiệu về 
bản thân và 
nguyện vọng 
của bạn về 
khóa học

Viết nhật ký 
để ghi lại 
những kinh 
nghiệm về 
chương trình.

Học  ngôn 
ngữ  chuyên 
môn về bảo 
tồn sinh thái

Học  ngôn 
ngữ  chuyên 
môn về bảo 
tồn sinh thái

Trưa Tour tham 
quan 
Auckland

Tham quan 
khu công 
nghiệp 

Tham quan 
khu công 
nghiệp 

Tham quan 
khu công 
nghiệp 

Tham quan 
khu công 
nghiệp 

Thứ Bảy: tham quan thành phố Auckland (tự túc)     Chủ Nhật: tự do

Tuần 2

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tour của ngành 
công nghiệp chính 
ở các khu vực 
chuyên ngành. 
Ví dụ như: Vịnh 
Plenty,  Vịnh 
Poverty, Vịnh 
Hawkes

Học tiếng 
Anh từ các 
tour tham 
quan.

Học tiếng Anh 
từ các tour 
tham quan.

Học tiếng Anh 
từ các tour 
tham quan

Học tiếng 
Anh từ các 
tour tham 
quan.

Thứ Bảy: tự do. Chủ Nhật: Du lịch

Khóa học tiếng Anh kết hợp với làm tình 
nguyện viên

Mục đích

Khóa học này được thiết kế cho học sinh với môi trường tiếng Anh tương ứng với 
người muốn làm việc trong một tổ chức tình nguyện cũng như học tập nào đó. 
Những kinh nghiệm công việc thực tế sẽ không chỉ giúp học sinh nâng cao trình độ 
tiếng Anh của họ mà còn có ích cho sự nghiệp tương lai của họ. Sinh viên làm việc 
trong một tổ chức tình nguyện,  phi lợi nhuận như làm trong một nhà thờ…
Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Tiếng Anh kết hợp du lịch
Mục đích

Chương trình này dành cho các sinh viên muốn đi du lịch tới các điểm đến khác 
nhau ở New Zealand, vừa để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ. ICA có thể cung 
cấp một loạt các gói du lịch theo nhu cầu.
Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Tuần 3 

Tham gia học hỏi một nhà sản xuất công nghiệp trong khu vực tùy theo lĩnh vực 
bạn quan tâm. Chỗ ở được bố trí chung với các nhà sản xuất.

Week 4
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sáng Học  về ngôn 
ngữ  chuyên 
môn bảo tồn 
thiên nhiên

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Chuẩn bị các 
bài thuyết 
trình.

Cá nhân 
trình bày.

Đánh giá 
về khóa 
học

Trưa Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Làm việc 
với một dự 
án bảo tồn 
Auckland

Chuẩn bị các 
bài thuyết 
trình

Cá nhân trình 
bày  

Lời tạm 
biệt

Chân trời mới ở  
New Zealand
(continue)
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Tiếng Anh kết hơp thực tập

Mục đích

Chương trình này giúp sinh viên có được kinh nghiệm thực tế tại một nơi làm việc 
của New Zealand sau khi bạn hoàn thành 4 tuần đầu tiên của khóa tiếng Anh. Học 
viên sẽ có kinh nghiệm làm việc và cơ hội để tìm hiểu thêm về môi trường làm việc 
và văn hóa New Zealand. Những kinh nghiệm này sẽ cho sinh viên lợi thế lớn hơn 
với các nhà tuyển dụng hoặc tuyển sinh cho giáo dục. Mỗi vị trí được thay đổi để 
đáp ứng với yêu cầu cá nhân của đương sự. ICA cung cấp hỗ trợ cho cả thực tập 
viên và công ty trong suốt cả quá trình để đảm bảo rằng cả hai đều đạt được chất 
lượng cao từ chương trình.
Yêu cầu tuyển sinh

Nhập học cho sinh viên trên 16 tuổi

Phụ lục

Lái xe vượt địa hình
Không cần có kinh nghiệm, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều thách thức khác nhau, 
và tất cả là những niềm vui tuyệt vời!
Chỉ cần được hướng dẫn 15 phút là bạn có thể có đuợc tất cả những kỹ năng cần 
thiết. Sau đó, là Go-Go-Go! Quad, hãy tưởng tượng sự phấn khích khi bạn lướt trên 
chiếc quad 300cc của riêng mình chạy xuyên qua khu rừng cao chót vót và lăn bánh 
dọc theo bãi biển hoang dã rộng lớn
Công viên Huka Prawn
Shawn the Prawn rất tự hào là công viên đặc trưng về thế giới của tôm, công viên luôn 
mở cửa mời gọi du khách đến sân chơi lớn của mình.
Chaos Paintball
Chaos Paintball vừa mở trường paintball mới nhất của Auckland, nằm trong khuôn 
viên 28.000 m vuông. Tất cả các thiết bị được cung cấp miễn phí. Bao gồm khu vực 
BBQ có sẵn. (Người chơi từ 12 tuổi trở lên).
Nhóm chơi có thể cùng lúc lên đến 30 người trên sân và cũng có thể chọn từ hơn 20 
màn khác nhau để chơi.
Formula E 
Đua xe công thức E ở Auckland cung cấp cho bạn cơ hội duy nhất để lái xe thế hệ mới.  
Đua ô tô trong nhà được thiết kế theo phong cách Italy.
Tọa lạc gần sân bay Auckland, công thức E là nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện cho 
công ty của bạn hoặc chỉ đơn giản là đến đua xe. Đó cũng là nơi tuyệt vời để bạn có 
một lễ kỷ niệm, bữa tiệc sinh nhật, gây quỹ, hoặc sự kiện đáng nhớ.
Tính năng Kart: đây là trung tâm đua xe trong nhà nhanh nhất NZ, mô-men xoắn động 
cơ cao cho xe phản ứng tức thì. Zero có nghĩa là không thải khí thải, tiếng ồn thấp, đôi 
phanh đĩa thủy lực, đây là nghệ thuật thiết kế của người Ý.
Tham quan Goat Island
Nổi tiếng với sinh thái biển tuyệt vời của mình, Goat Island là một nơi hấp dẫn để bạn 
có một ngày ngoài trời với bạn bè và gia đình. Tại Goat Island bạn sẽ khám phá một 
đời sống biển New Zealand phong phú và tận hưởng những kinh nghiệm mới mẻ với 
các chủng loại lạ mắt.

Goat Island Dive có nhiều trang thiết bị giải trí biển cho thuê, bao gồm cả thuyền kayak 
và xe dưới nước. Họ cũng cung cấp các buổi đào tạo lặn, và một khóa học đầy đủ của 
Hiệp hội lặn chuyên nghiệp (PADI), tham quan nhiều đảo khác của vịnh, và các tour 
du lịch quanh đảo Goat.

Học viên sẽ được chia ra các nhóm nhỏ để đảm bảo an toàn tối đa và thoải mái.

Auckland’s Whale and Dolphin Safari
Vịnh Hauraki là một trong những môi trường sống phong phú nhất thế giới của các loài 
thú biển: 22 loài cá heo và cá voi đã được tìm thấy ở đây.

Tour tham quan sẽ giúp bạn có cơ hội thấy cá voi, cá heo và các động vật biển hấp dẫn 
khác trong môi trường tự nhiên. Với một tỷ lệ 90% nhìn thấy cá heo và nhìn thấy cá 
voi với tỷ lệ 75% cả năm, tour tham quan sẽ đảm bảo để bạn có thể xem cá heo hay 
cá voi, cũng như các động vật quyến rũ khác trong mỗi chuyến đi.

Khởi hành hằng ngày từ bến cảng Auckland.
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